
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Tạ Thị Hồng Thúy- Lưu Bích Thủy 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 
Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 
Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 
Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

Cho trẻ nghe các bài hát về động vật. Xem tranh ảnh, phim về thế giới động vật. 

Hoạt động khác: 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

- Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau 

- Bật: Chân sáo. 

- Hô hấp: Gà gáy 

(MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các con vật gần gũi quanh bé. 

+ Nhà con nuôi những con vật nào? Ngoài ra còn có những con vật gì được nuôi trong gia đình? 

+ Mọi người trong gia đình chăm sóc vật nuôi như thế nào? Vật nuôi trong gia đình có ích lợi 

gì?  

- Trò chuyện về động vật sống trong rừng. 

+ Cho trẻ kể tên những con vậy sống trong rừng mà trẻ biết, đặc điểm nổi bật của chúng. 

+ Có một số loài động vật sống trong rừng  rất hung dữ vì vậy khi đi tham quan các con nhớ chú 

ý đến sự an toàn. 

- Trò chuyện về động vật sống dưới nước. 

+ Cho trẻ kể tên những con vậy sống dưới nước, đặc điểm, cách di chuyển của chúng. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số côn trùng, một số loài chim: 

+ Cho trẻ kể tên những loài côn trùng ( loài chim) mà trẻ biết?  

+ Đặc điểm của từng loài? Cách hoạt động của chúng. 

+ Phải làm gì để phòng tránh côn trùng có hại?  

- Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ các con vật. 

+ Nhà con nuôi con vật nào? Con đã chăm sóc chúng như thế nào? 

+ Theo con để bảo vệ các loài vật chúng ta phải làm những gì? 

MT27, 

MT46, 

MT82, 

MT94 



- Xem clip về môi trường sống của các loài động vật, sưu tầm tranh, ảnh con vật, làm các con  

vật từ vật liệu phế thải. Nghe, phân biệt tiếng kêu của các con vật. 

(MT27)  

- Trò chuyện về các mùa trong năm: tên gọi, đặc trưng, nói được thứ tự của các mùa. Trẻ thảo 

luận và làm các bài tập thực hành: làm lịch tháng, một tuần của bé, sắp xếp theo trình tự thời 

gian... 

(MT46)  

- Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với bản thân và mọi người xung quanh trong sinh hoạt hàng 

ngày . 

(MT82)  

- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự: chế độ sinh hoạt 

trong ngày 

(MT94)  

Hoạt động học 

T2 

Làm quen chữ viết: 

Làm quen với chữ cái: i 

– t - c 

Văn học: 

- Truyện: Cuộc phiêu 

lưu của những chú gà 

nhí. 

Làm quen chữ viết: 

Tập tô chữ cái  i,t,c 

Văn học: 

Thơ: Chú giải phóng 

quân 

MT109, 

MT38, 

MT4 

T3 

Khám phá: 

Động vật sống trong 

rừng 

Khám phá: 

Gia súc – Gia cầm 

Khám phá: 

Chú bộ đội 

Khám phá: 

Vòng đời phát triển của 

bướm 

T4 

Hoạt động tạo hình: 

- Vẽ con bò 

(MT109)  

Hoạt động tạo hình: 

Vẽ con vật bé thích 

Hoạt động tạo hình: 

Xé dán đàn cá 

Hoạt động tạo hình: 

Nặn con vật bé yêu 

T5 

Làm quen với toán: 

- Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 2-1-1 

Làm quen với toán: 

- Dạy trẻ đếm đến 9. 

Nhận biết nhóm có 6 

đối tượng. Nhận biết 

chữ số 9. 

(MT38)  

Làm quen với toán: 

Tách và gộp trong 

phạm vi 9 

Làm quen với toán: 

- Nhận biết phân biệt 

khối vuông-  khối chữ 

nhật. 



T6 

Âm nhạc: 

- NDTT: Hát “ Đố bạn” 

- NDKH: + Nghe hát: 

“Lạc vào rừng xanh” 

             +TCÂN: Ô chữ 

biết hát 

Vận động: 

- VĐCB: Bật qua vất 

cản 

- TCVĐ: Kéo co 

Âm nhạc: 

- NDTT: Hát “Chú bộ 

đội và cơn mưa” 

- NDKH: + Nghe hát: 

“Cháu hát về đảo sa” 

             +TCÂN: Hát 

theo hình vẽ 

Vận động: 

- VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

(MT4)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá  

- TN: Thỏ con ăn gì? 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS: Vườn rau 

- HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách 4m 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Tạo hình 

- QS con gà trống. 

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau 

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A3 

* Trò chơi: 

- TCVĐ:  Chuyền bóng  

- TCVĐ: Kéo co  

- TCVĐ: Nhảy bao bố  

 



- TCVĐ: Chạy theo bóng:  

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá  

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ:  

+Nhảy bao bố 

+Chuyền bóng 

+ Kéo co 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS vườn rau  

- QS Hoa dâm bụt 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Bịp mắt bắt dê 

- TCDG: Thả đỉa baba 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây trâm bầu 

- Chăm sóc vườn cây của trường  

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS cảnh quan quanh trường. 

- QS cây lưỡi hổ 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Ếch nhảy 

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột  

- TCVĐ: Chó sói xấu tính 

- TCDG: Rồng rồng dế dế 



* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, 

làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với 

vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Vẽ con gà trống,  xé và dán trang trí con công, xé dán đàn vịt bơi(T1); Tô đồ 

chữ cái e,ê,u,ư, i, t, c gạch chân các chữ cái đã học có trong từ (T2); Phân nhóm động vật nuôi 

trong gia đình, sự di chuyển của các con vật (T3); Khoanh các nhóm con vật có số lượng là 9, 

đếm và nối nhóm các con vật với chữ số tương ứng. (T4) 

* Góc Khác: 

- Góc xây dựng:  Xây vườn bách thú  – Luyện kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng các khối gạch.  

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, nội trợ  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt, lau lá cây, nhặt lá vàng... 

- Góc khám phá: Xem tranh ảnh  quá trình phát triển của một số con vật, thức ăn cũng như tập 

tính của chúng. Cho trẻ tìm hiểu về các con côn trùng  

- Góc tạo hình: Tô màu, phân loại con vật hung dữ, con vật hiền lành... 

- Góc học tập: Xem  ngày trên lốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ. Chơi gắn đúng số lượng. Nhận 

biết, so sánh thêm bớt để hình thành các mối quan hệ  trong phạm vi 9. 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung, hình ảnh về các loài vật. Kể chuyện theo 

tranh: “ Chim gõ kiến và cây sồi, Trí khôn của ta đây, Sâu con và bướm”; Kể lại câu chuyện 

quen thuộc mới theo cách khác; Tô đồ chữ cái, sao chép những chữ cái đã học. 

- Góc nghệ thuật: Xé dán con vật mà bé thích; Biểu diễn và đặt lời mới cho các bài hát mà bé 

yêu thích. 

Hoạt động lao động: 

- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...): thực hành 

KP: Ở nhà bé làm gì? Bé trực nhật, Tôi đã lớn khôn 

(MT83)  

- Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình 

dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình. 

(MT105)  

MT83, 

MT105 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ kỹ năng uống nước từ tốn, lấy nước vừa đủ.  

- Gọi tên được một số thực phẩm theo nhóm 

- Thực hành hàng ngày đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

MT17, 

MT10 



(MT17)  

- Nói được tên 1 số món ăn hằng ngày và cách chế biến đơn giản 

(MT10)  

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Truyện: Trí khôn của ta đây 

- Bé LQVT trang 18 

- VĐCB: Chạy nhấc cao đùi 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Hoạt động khác: 

- Tạo tình huống để trẻ được sử dụng đúng các từ “cảm ơn, xin lỗi, thưa, dạ…” phù hợp với tình 

huống hoàn cảnh. 

(MT67)  

Tuần 2: 

- Trò chơi với chữ i,t,c 

- Hát “ Gà trống thổi kèn” 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Hoạt động khác: 

- Làm bài tập nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 9 bài 7 BLQVT 

(MT33)  

Hoạt động khác: 

- Tạo tình huống để trẻ đưa ra các cách giải quyết khi gặp các loại biển báo 

(MT74)  

Tuần 3: 

- Thơ: Chú chẫu chàng 

- Viết thư tặng chú bộ đội 

- Bé LQVT trang 22 

- VĐCB: Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất 

MT67, 

MT33, 

MT74 



- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Tuần 4: 

- Làm quen chữ cái  b,d,đ 

- Rèn kỹ năng đi tất 

- Bé LQVT trang 23 

- Hát “Cá ơi từ đâu tới” 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật sống 

trong rừng  
Gia súc – Gia cầm.  Cháu yêu chú bộ đội  

Vòng đời phát triển của 

Bướm   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


